3

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:        /STP-XDKTVB
V/v có ý kiến đối với đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực tham mưu của Sở Tài chính, 

Sở Khoa học và Công nghệ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày     tháng 11 năm 2024



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Văn bản số 9496/UBND-TH2 ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực tham mưu của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghiên cứu nội dung các văn bản đề xuất của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

1. Đối với nội dung đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1457/TTr-SKHCN ngày 18/10/2024
a) Các cơ sở pháp lý và nội dung liên quan:

Theo ý kiến đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ - là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Tờ trình số 1457/TTr-SKHCN ngày 18/10/2024 đề nghị bổ sung danh mục và xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:
“1. Cơ sở pháp lý 

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 có hiệu lực ngày 01/01/2024 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 27/02/2024; trong đó, tại điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương cụ thể:

“1. Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản:
c) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
2. Thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ không thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều này:
b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương (bao gồm cả việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi quản lý của địa phương);”
Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc thẩm phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng là cần thiết.

2. Cơ sở thực tiễn

Trước ngày 06/9/2024, việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng nguồn kinh phí khoa học và công nghệ được thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thức hiện theo Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết số 246/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định phân cấp thầm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND.

Ngày 01/01/2024 Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực và ngày 27/02/2024 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực nên việc ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc thẩm phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng là cần thiết và phù hợp các quy định của pháp luật”.

Như vậy, việc Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng Nghị quyết để triển khai quy định tại điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP nêu trên là có cơ sở.
b) Ý kiến báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp:
Từ những cơ sở pháp lý nêu trên và căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”. Sở Tư pháp kính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết (như đề xuất tại Tờ trình số 1457/TTr-SKHCN ngày 18/10/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ)   theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, quy định về đề nghị xây dựng nghị quyết: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.
2. Đối với nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2714/STC-HCSN ngày 01/11/2024 
a) Các cơ sở pháp lý và nội dung liên quan:

Tại Mục 1 Văn bản số 2714/STC-HCSN ngày 01/11/2024, Sở Tài chính đề xuất sự cần thiết ban hành với 02 nội dung:
Thứ nhất, “Ngày 24/10/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2024/NĐ-CP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, trong đó điểm b khoản 2 Điều 5 quy định: “Đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương” và điểm b, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 138/2024/NĐ-CP quy định: “b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.”
Theo đó, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 và điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng là có cơ sở pháp lý. 

Thứ hai, “Theo quy định tại Nghị định 138/2024/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành), việc giao dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng từ nguồn chi thường xuyên là quy định mới, địa phương rất cần thiết phải triển khai ngay để kịp thời cho các cơ quan, đơn vị thực hiện dự toán chi NSNN năm 2025. Trường hợp HĐND tỉnh chưa ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền và phân cấp thẩm quyền quyết định trong năm 2024, thì chỉ có HĐND tỉnh mới có thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; mặt khác theo quy định tại Nghị định số 138/2024/NĐ-CP thì các đơn vị chỉ được giao dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng năm 2025 khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán; do đó rất khó khăn trong việc giao dự toán NSNN theo đúng thời gian quy định của Luật NSNN năm 2025 cũng như việc thực hiện dự toán chi NSNN năm 2025 của các địa phương, cơ quan, đơn vị.”.

Tại Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi năm 2020), quy định các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn: “... Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn….”.
Để đảm bảo quy định kịp thời về thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ, việc trình HĐND tỉnh ban hành quyđịnh về thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồngtheo trình tự, thủ tục rút gọn là cần thiết và đúng thẩm quyền.”
Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 148 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 quy định:
 “Điều 148. Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
…
2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản. Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì thời hạn lấy ý kiến không quá 20 ngày;…”.
Theo đó, đối với trường hợp xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản hoặc không phải thực hiện việc lấy ý kiến góp ý theo quy định nêu trên.
Đối chiếu quy định nêu trên với đề xuất xây dựng nghị quyết, nhận thấy nội dung được giao quy định chi tiết có tác động rất lớn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức được quy định hoặc được phân cấp quyết định. 
Do đó, nếu dự thảo được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn thì việc lấy ý kiến bằng văn bản đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản vẫn thật sự cần thiết (thời gian lấy ý kiến bằng văn bản không quá 20 ngày).
b) Ý kiến báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp:
Từ những cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Tư pháp kính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh:

Thứ nhất, căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên” và khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 nêu trên; khoản 4 Điều 147 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015: “4. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;....”, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết do Sở Tài chính đề xuất theo trình tự, thủ tục rút gọn như tại Văn bản Văn bản số 2714/STC-HCSN. 
Thứ hai, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính cần rà soát kỹ, xem xét việc tham mưu, trình dự thảo nghị quyết cho thống nhất, đồng bộ với các nghị quyết có liên quan như Nghị quyết quy định thẩm quyền mua sắm, thuê, khai thác và xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,…
Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài chính;

- Giám đốc; 
- Phó Giám đốc phụ trách;

- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, XDKTVB.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thúc



PAGE  

